	PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS ĐỨC CHÍNH
	KIỂM TRA HỌC KỲ I
Môn: Tin học 8
Thời gian: 45’



Họ và tên:……………………


Lớp:………………………….

Đề bài:
* Học sinh chọn câu trả lời đúng nhất (A, B, C hoặc D) rồi ghi vào giấy bài làm. (Mỗi câu 0.5 điểm)
Câu 1: Việc tiếp nhận, trao đổi, xử lí và lưu trữ thông tin gọi là:
A. Thông tin;


 


B. Xử lí thông tin ;
C. Nghiên cứu thông tin;



D. Hoạt động thông tin của con người.
Câu 2: Thông tin trước xử lí gọi là :

A. Thông tin chưa được xử lí;


B. Thông tin vào;


C. Thông tin từ xa;


   

D. Thông tin ra.
Câu 3: Thông tin nhận được sau xử lí gọi là:

A. Thông tin đã xử lí;



B. Thông tin vào;


C. Thông tin ra;




D. Hoạt động thông tin

Câu 4: Ba dạng thông tin cơ bản của tin học là:


A. Văn bản, chữ viết, tiếng nói;


B. Văn bản, âm thanh, hình ảnh;


C. Các con số, hình ảnh, văn bản;


D. Âm thanh chữ viết, tiếng đàn piano.

Câu 5: Những khả năng to lớn nào đã làm cho máy tính trở thành một công cụ xử lí thông tin hữu hiệu?
A. Tính toán nhanh, độ chính xác cao;

B. Lưu trữ lớn, có năng lực tư duy như con người;

C. Nhận biết được tất cả các loại thông tin như con người;

D. Tính toán nhanh, độ chính xác cao, lưu trữ lớn.
Câu 6: Cấu trúc chung của máy tính điện tử gồm có:


A. Thiết bị vào, xử lí thông tin, thiết bị ra;
B. Bộ xử lí trung tâm, bộ nhớ;

C. Thiết bị vào, bộ nhớ, thiết bị ra;


D. Bộ xử lí trung tâm, thiết bị vào, bộ nhớ, thiết bị ra

Câu 7: Có mấy thao tác chính đối với chuột?

A. 3;






B. 4;


C. 5;






D. 6.
Câu 8:  Thao tác kéo thả chuột có nghĩa là thực hiện:

A. Nhấn và giữ nút trái chuột đồng thời di chuyển chuột đến vị trí khác;

B. Di chuyển chuột từ vị trí này đến vị trí khác;

C. Nhấn và giữ nút phải chuột đồng thời di chuyển chuột đến vị trí khác;

D. Cả A, B, và C đều sai.

Câu 9:  Để khởi động phần mềm có sẵn biểu tượng trên màn hình nền, cách nhanh nhất, ta dùng thao tác:


A. Nháy chuột;



B. Nháy phải chuột;


C. Nháy đúp chuột;



D. Kéo thả chuột
Câu 10. Đâu là phần mềm luyện tập chuột:

A. Mouse Skill



B. Mario

C. Solar System 3D



D. Word

II. Phần tự luận (7đ)

Câu 1. Tìm cặp ghép đúng (3đ):

	A
	B
	Học sinh Trả Lời

	1. CPU
	c. Là 1 trong những thiết bị vào.

	
1 <----->

	2. Chương trình
	b. Có thể được coi là bộ não của máy tính.
	
2 <----->

	3. Bàn phím
	f. Là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh (sự vật, sự kiện...) và về chính con người
	
3 <----->

	4. Dữ liệu
	d. Là 1 trong những thiết bị ra.
	
4 <----->

	5. Màn hình
	e. Là tập hợp các câu lệnh, mỗi câu lệnh hướng dẫn một thao tác cụ thể cần thực hiện.
	
5 <----->

	6. Thông tin
	a. Là thông tin được lưu trữ trong máy tính 
	
6 <----->


Câu 2. Vẽ mô hình của quá trình Xử lí thông tin. (1đ)
Câu 3. Em hãy trình bày các bước tạo thư  mục? (1đ)
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ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

(Đáp án này gồm 01 trang)

	CÂU
	Nội dung
	Điểm

	1
	D
	0.5đ

	2
	B
	 0.5đ

	3
	C
	0.5đ

	4
	B
	0.5đ

	5
	D
	0.5đ

	6
	D
	0.5đ

	7
	C
	0.5đ

	8
	A
	0.5đ

	9
	C
	0.5đ

	10
	A
	0.5đ


	Câu 1
	Đáp án
	Điểm

	
	1 <-----> b
	0.5đ

	
	2 <-----> e
	0.5đ

	
	3 <-----> c
	0.5đ

	
	4 <-----> a
	0.5đ

	
	5 <-----> d
	0.5đ

	
	6 <-----> f
	0.5đ

	Câu 2
	 


	1đ

	Câu 3
	 B1:Mở cửa sổ thư  mục chứa thư mục dó.

B2:Nháy phải chuột vào vùng trống/chọn New/ chọn Forder

B3:Gõ tên thư  mục,rồi ấn Enter.
	1đ


--------------------------------------------------------------------










Điểm:





Thông tin vào





Xử lí





Thông tin ra








